1. Kế hoạch giảng dạy TCCN (9+3) (  ngành: Điện công nghiệp và dân dụng)
	TT
	Mã
Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	Học kỳ

	
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	
	
	
	16 tuần
	16.5 tuần

	A
	 
	VĂN HOÁ
	
	
	18
	18

	1
	2102091101
	Toán 1
	6
	90
	6
	 

	2
	2102091102
	Toán 2
	6
	90
	 
	6

	3
	2102091105
	Vật lý 1
	4
	60
	4
	 

	4
	2102091106
	Vật lý 2
	4
	60
	 
	4

	5
	2102091109
	Hoá học 1
	4
	60
	4
	 

	6
	2102091110
	Hoá học 2
	4
	60
	 
	4

	7
	2102091113
	Ngữ văn 1
	4
	60
	4
	 

	8
	2102091114
	Ngữ văn 2
	4
	60
	 
	4

	B
	 
	PHẦN CHUNG
	
	
	9
	5

	1
	2102061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	4
	 

	2
	2102121118
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 

	3
	2102121119
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4

	4
	2102091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	 

	5
	2102091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1*

	C
	 
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	
	
	4
	8

	I
	 
	Kiến thức cơ sở
	
	
	4
	3

	1
	2102021244
	Khí cụ điện
	2
	30
	2
	 

	2
	2102021600
	Mạch điện
	3
	45
	 
	3

	3
	2102021240
	An toàn điện
	2
	30
	2
	 

	II
	 
	Kiến thức ngành
	16
	240
	0
	4

	1
	2102021621
	Cung cấp điện 
	4
	60
	 
	4

	III
	 
	Thực tập
	
	
	0
	1

	1
	2102021601
	TT Đo lường và mạch điện
	1
	30
	 
	1



2. Kế hoạch giảng dạy TCCN (9+3) (  ngành: Điện tử công nghiệp)
	TT
	Mã
Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	Học kỳ

	
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	
	
	
	16 tuần
	16 tuần

	A
	 
	VĂN HOÁ
	
	
	18
	18

	1
	2102091101
	Toán 1
	6
	90
	6
	 

	2
	2102091102
	Toán 2
	6
	90
	 
	6

	3
	2102091105
	Vật lý 1
	4
	60
	4
	 

	4
	2102091106
	Vật lý 2
	4
	60
	 
	4

	5
	2102091109
	Hoá học 1
	4
	60
	4
	 

	6
	2102091110
	Hoá học 2
	4
	60
	 
	4

	7
	2102091113
	Ngữ văn 1
	4
	60
	4
	 

	8
	2102091114
	Ngữ văn 2
	4
	60
	 
	4

	B
	 
	PHẦN CHUNG
	
	
	9
	5

	1
	2102061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	4
	 

	2
	2102121118
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 

	3
	2102121119
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4

	4
	2102091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	 

	5
	2102091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1*

	C
	 
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	
	
	4
	7

	I
	 
	Kiến thức cơ sở
	
	
	4
	6

	1
	2102021600
	Mạch điện
	3
	45
	 
	3

	2
	2102021244
	Khí cụ điện
	2
	30
	2
	 

	3
	2102021605
	Máy điện
	3
	45
	 
	3

	4
	2102021240
	An toàn điện
	2
	30
	2
	 

	II
	 
	Kiến thức ngành
	
	
	0
	0

	III
	 
	Thực tập
	
	
	0
	1

	1
	2102021601
	TTĐo lường và mạch điện
	1
	30
	 
	1



3. Kế hoạch giảng dạy CĐ nghề  (  ngành: Điện tử công nghiệp)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	420
	75
	495
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121122
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	 

	3
	3302111001
	Chính trị
	90
	 
	90
	 

	4
	3302021211
	An toàn lao động (ĐTCN, ĐTVT)
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021212
	Điện kỹ thuật
	45
	15
	60
	 

	6
	3302021213
	Linh kiện điện tử (ĐTCN)
	45
	15
	60
	 

	7
	3302021214
	Mạch điện tử cơ bản
	60
	30
	90
	 

	8
	3302021215
	Đo lường điện tử
	30
	15
	45
	 

	9
	3302021216
	Vẽ điện (ĐTCN, ĐCN)
	30
	 
	30
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	450
	150
	600
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121123
	Anh văn 2
	60
	 
	60
	 

	3
	3302061301
	Tin học 
	75
	 
	75
	 

	4
	3302111005
	Pháp luật
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021217
	Điện cơ bản (ĐTCN)
	105
	75
	180
	 

	6
	3302021218
	Thiết kế mạch bằng máy tính
	45
	30
	75
	 

	7
	3302021219
	Chế tạo mạch in và hàn linh kiện
	30
	 
	30
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	8
	3302021220
	Điều khiển điện khí nén
	75
	45
	120
	 



4. Kế hoạch giảng dạy CĐ nghề  (  ngành: Điện công nghiệp)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	450
	100
	550
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121122
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	 

	3
	3302111001
	Chính trị
	90
	 
	90
	 

	4
	3302011080
	Vẽ kỹ thuật
	30
	 
	30
	 

	5
	3302011280
	Kỹ thuật nguội
	30
	10
	40
	 

	6
	3302021240
	An toàn điện (ĐCN)
	30
	 
	30
	 

	7
	3302021241
	Vật liệu điện
	30
	 
	30
	 

	8
	3302021242
	Điện tử cơ bản
	90
	60
	150
	 

	9
	3302021243
	Đo lường điện
	60
	30
	90
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	450
	90
	540
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121123
	Anh văn 2
	60
	 
	60
	 

	3
	3302061301
	Tin học 
	75
	 
	75
	 

	4
	3302111005
	Pháp luật
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021264
	Mạch điện
	75
	15
	90
	 

	6
	3302021216
	Vẽ điện (ĐTCN, ĐCN)
	30
	
	30
	 

	7
	3302021244
	Khí cụ điện
	30
	15
	45
	 

	8
	3302021245
	Tổ chức sản xuất
	30
	 
	30
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	9
	3302021246
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	90
	60
	150
	 



5. Kế hoạch giảng dạy CĐ nghề  (  ngành: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	420
	90
	510
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121122
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	 

	3
	3302111001
	Chính trị
	90
	 
	90
	 

	4
	3302021211
	An toàn lao động (ĐTCN,ĐTVT)
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021212
	Điện kỹ thuật 
	45
	15
	60
	 

	6
	3302021266
	Linh kiện điện tử (ĐTVT)
	30
	15
	45
	 

	7
	3302021267
	Đo lường điện, điện tử
	45
	15
	60
	 

	8
	3302021268
	Vẽ điện(AutoCAD) (ĐTVT)
	45
	30
	75
	 

	9
	3302021269
	Điện cơ bản (ĐTVT)
	45
	15
	60
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	450
	135
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121123
	Anh văn 2
	60
	 
	60
	 

	3
	3302061301
	Tin học 
	75
	 
	75
	 

	4
	3302111005
	Pháp luật
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021242
	Điện tử cơ bản 
	90
	60
	150
	 

	6
	3302021270
	Vẽ điện tử
	75
	45
	120
	 

	7
	3302021271
	Mạch tương tự 
	45
	15
	60
	 

	8
	3302021250
	Kỹ thuật cảm biến (ĐCN, ĐTVT)
	45
	15
	60
	 



6. Kế hoạch giảng dạy TC nghề  (  ngành: Điện tử công nghiệp)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	480
	30
	510
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	

	1
	2302091101
	Toán 1
	90
	 
	90
	

	2
	2302091105
	Vật lí 1
	60
	 
	60
	

	3
	2302091109
	Hóa học 1
	60
	 
	60
	

	4
	2302091113
	Ngữ văn 1
	60
	 
	60
	

	5
	2302121118
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	

	6
	2302091130
	Giáo dục Thể chất 
	30
	 
	30
	

	7
	2302021211
	An toàn lao động 
	30
	 
	30
	Ngành ĐTCN, KTMNV&TBĐC

	8
	2302021212
	Điện kỹ thuật
	45
	15
	60
	

	9
	2302021213
	Linh kiện điện tử 
	45
	15
	60
	Ngành ĐTCN

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	

	Học kỳ 2
	495
	60
	555
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	

	1
	2302091102
	Toán 2
	90
	 
	90
	

	2
	2302091106
	Vật lí 2
	60
	 
	60
	

	3
	2302091110
	Hóa học 2
	60
	 
	60
	

	4
	2302091114
	Ngữ văn 2
	60
	 
	60
	

	5
	2302061300
	Tin học
	30
	 
	30
	

	6
	2302021215
	Đo lường điện tử
	30
	15
	45
	

	7
	2302021224
	Điện tử tương tự
	45
	15
	60
	

	8
	2302021216
	Vẽ điện 
	30
	 
	30
	Ngành ĐCN, ĐTCN

	9
	2302021214
	Mạch điện tử cơ bản
	60
	30
	90
	

	10
	2302021219
	Chế tạo mạch in và hàn linh kiện
	30
	 
	30
	


7. Kế hoạch giảng dạy TC nghề  (  ngành: Điện công nghiệp)

	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	495
	30
	525
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302091101
	Toán 1
	90
	 
	90
	 

	2
	2302091105
	Vật lí 1
	60
	 
	60
	 

	3
	2302091109
	Hóa học 1
	60
	 
	60
	 

	4
	2302091113
	Ngữ văn 1
	60
	 
	60
	 

	5
	2302121118
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	

	6
	2302091130
	Giáo dục Thể chất 
	30
	 
	30
	

	7
	2302021240
	An toàn điện 
	30
	 
	30
	Ngành ĐCN

	8
	2302021911
	Mạch điện
	45
	30
	75
	

	9
	2302011080
	Vẽ kỹ thuật
	30
	 
	30
	

	10
	2302021241
	Vật liệu điện
	30
	 
	30
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	495
	90
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302091102
	Toán 2
	90
	 
	90
	 

	2
	2302091106
	Vật lí 2
	60
	 
	60
	 

	3
	2302091110
	Hóa học 2
	60
	 
	60
	 

	4
	2302091114
	Ngữ văn 2
	60
	 
	60
	 

	5
	2302061300
	Tin học
	30
	 
	30
	

	6
	2302021216
	Vẽ điện 
	30
	 
	30
	Ngành ĐCN, ĐTCN

	7
	2302021244
	Khí cụ điện
	30
	15
	45
	

	8
	2302021912
	Điện tử cơ bản
	60
	30
	90
	

	 9
	2302021913
	Đo lường điện
	30
	30
	0
	

	10
	2302021914
	Cung cấp điện
	45
	15
	60
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 



8. Kế hoạch giảng dạy TC nghề  (  ngành: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	480
	45
	525
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	

	1
	2302091101
	Toán 1
	90
	 
	90
	

	2
	2302091105
	Vật lí 1
	60
	 
	60
	

	3
	2302091109
	Hóa học 1
	60
	 
	60
	

	4
	2302091113
	Ngữ văn 1
	60
	 
	60
	

	5
	2302121118
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	

	6
	2302091130
	Giáo dục Thể chất
	30
	 
	30
	

	7
	2302021211
	An toàn lao động 
	30
	 
	30
	Ngành ĐTCN, KTMNV&TBĐC

	8
	2302021266
	Linh kiện điện tử 
	30
	15
	45
	Ngành KTMNV&TBĐC

	9
	2302021919
	Đo lường điện- điện tử
	30
	15
	45
	

	10
	2302021920
	Vẽ điện (AutoCAD) 
	30
	15
	45
	Ngành KTMNV&TBĐC

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	

	Học kỳ 2
	495
	150
	645
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	

	1
	2302091102
	Toán 2
	90
	 
	90
	

	2
	2302091106
	Vật lí 2
	60
	 
	60
	

	3
	2302091110
	Hóa học 2
	60
	 
	60
	

	4
	2302091114
	Ngữ văn 2
	60
	 
	60
	

	5
	2302061300
	Tin học
	30
	 
	30
	

	6
	2302021269
	Điện cơ bản
	45
	15
	60
	

	7
	2302021921
	Kỹ thuật xung – số 
	60
	60
	120
	Ngành KTMNV&TBĐC

	8
	2302021922
	Điện tử cơ bản 
	60
	60
	120
	Ngành KTMNV&TBĐC

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	

	9
	2302021930
	Điện tử công suất 
	30
	15
	45
	Ngành KTMNV&TBĐC



9. Kế hoạch giảng dạy LTCĐ nghề  (  ngành: Điện tử công nghiệp)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	450
	165
	615
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3402091132
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	 
	 

	2
	3402121017
	Anh văn 2
	60
	 
	 
	 

	3
	3402111001
	Chính trị
	60
	 
	 
	 

	4
	3402021218
	Thiết kế mạch bằng máy tính
	45
	30
	 
	 

	5
	3402021228
	Vi xử lý
	75
	45
	 
	 

	6
	3402021229
	Điện tử nâng cao
	120
	60
	 
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	10
	3402021231
	Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
	60
	30
	 
	 

	Học kỳ 2
	435
	150
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3402131xxx
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	 
	 
	 

	2
	3402061302
	Tin học 
	45
	 
	 
	 

	3
	3402111005
	Pháp luật
	15
	 
	 
	 

	4
	3402021233
	Vi điều khiển
	120
	15
	 
	 

	5
	3402021234
	Vi mạch số lập trình
	90
	60
	 
	 

	6
	3402021235
	PLC nâng cao
	75
	45
	 
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	10
	3402021411
	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	60
	30
	 
	 

	Tổng cộng toàn khóa :
	885
	315
	1200
	 



10. Kế hoạch giảng dạy LTCĐ nghề  (  ngành: Điện công nghiệp)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	450
	105
	555
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3402091132
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	 
	 

	2
	3402121017
	Anh văn 2
	60
	 
	 
	 

	3
	3402111001
	Chính trị
	60
	 
	 
	 

	4
	3402021412
	Mạch điện 
	30
	 
	 
	 

	5
	3402021413
	Điện tử cơ bản
	30
	15
	 
	 

	6
	3402021414
	Đo lường điện
	30
	 
	 
	 

	7
	3402021253
	Máy điện 2
	45
	15
	 
	 

	8
	3402021415
	Kỹ thuật xung- số 
	30
	 
	 
	 

	9
	3402021250
	Kỹ thuật cảm biến
	45
	15
	 
	 

	10
	3402021246
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	90
	60
	 
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	435
	210
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3402131xxx
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	 
	 
	 

	2
	3402061302
	Tin học
	45
	 
	 
	 

	3
	3402111005
	Pháp luật
	15
	 
	 
	 

	4
	3402021416
	Cung cấp điện 
	30
	 
	 
	 

	5
	3402021417
	Trang bị điện 2 
	30
	 
	 
	 

	6
	3402021245
	Tổ chức sản xuất
	30
	 
	 
	 

	7
	3402021418
	Truyền động điện 
	30
	30
	 
	 

	8
	3402021419
	Điện tử công suất 
	30
	15
	 
	 

	9
	3402021235
	PLC nâng cao
	75
	45
	 
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	10
	3402021252
	Thiết bị điện gia dụng
	60
	60
	 
	 

	11
	3402021261
	Bảo vệ rơle
	60
	60
	 
	 

	Tổng cộng toàn khóa :
	885
	315
	1200
	 



11. Kế hoạch giảng dạy LTCĐ nghề  (  ngành: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối)
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	450
	105
	555
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3402109132
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	 
	 

	2
	3402121017
	Anh văn 2
	60
	 
	 
	 

	3
	3402111001
	Chính trị
	60
	 
	 
	 

	4
	3402021420
	Vẽ điện(AutoCAD)
	30
	 
	 
	 

	5
	3402021421
	Đo lường điện, điện tử
	30
	 
	 
	 

	6
	3402021413
	Điện tử cơ bản
	30
	 
	 
	 

	7
	3402021415
	Kỹ thuật xung – số
	30
	 
	 
	 

	8
	3402021424
	Điện kỹ thuật
	30
	30
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	10
	3402021277
	Kỹ thuật Audio  và Video
	105
	45
	 
	 

	11
	3402021292
	Hệ thống báo hiệu
	45
	30
	 
	 

	Học kỳ 2
	435
	210
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3402131xxx
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	 
	 
	 

	2
	3402061302
	Tin học 
	45
	 
	 
	 

	3
	3402111005
	Pháp luật
	15
	 
	 
	 

	4
	3402021272
	Quản trị doanh nghiệp
	30
	15
	 
	 

	5
	3402021425
	Kỹ thuật cảm biến
	30
	30
	 
	 

	6
	3402021426
	 Lắp ráp và cài đặt máy tính 
	30
	 
	 
	 

	7
	3402021427
	Thiết kế và mô phỏng điện tử
	45
	45
	 
	 

	8
	3402021428
	Kỹ thuật  chuyển mạch
	45
	60
	 
	 

	9
	3402021429
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax
	30
	15
	 
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	10
	3402021283
	Kỹ thuật sửa chữa bộ nguồn
	75
	45
	 
	 

	11
	3402021419
	Điện tử công suất
	30
	0
	 
	 

	12
	3402021431
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	30
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng toàn khóa :
	885
	315
	1200
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